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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số:            /2021/QĐ-TTg

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021


QUYẾT ĐỊNH
Quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện “in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại” 


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ –CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Nghị định số 40/2012/NĐ – CP ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền; bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
Theo đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện “in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại” 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định phương thức đặt hàng đặc thù của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Ngân hàng Nhà nước) đối với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện “in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại” nhằm phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước về tiền tệ và phù hợp với hoạt động của Ngân hàng Nhà nước. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính; các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền là các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị hợp pháp, có chức năng “in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại”; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức thực hiện và cung cấp sản phẩm “in tiền giấy, giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại”.
Điều 3. Phương thức đặt hàng đặc thù 

1. Điều kiện đặt hàng
Ngân hàng Nhà nước đặt hàng các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền để thực hiện “in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại” khi đáp ứng điều kiện:

a. Các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền hợp pháp, có chức năng “in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại”; có đủ năng lực về tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất, trình độ quản lý và đội ngũ người lao động đáp ứng được các yêu cầu của việc sản xuất, cung ứng sản phẩm theo hợp đồng đặt hàng. 
b. Có định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
2. Đơn giá đặt hàng 
a) Hàng năm, căn cứ đơn giá tối đa sản phẩm cùng loại năm gần nhất do Bộ Tài chính ban hành, Ngân hàng Nhà nước chủ động xác định đơn giá tạm tính để ký hợp đồng đặt hàng và tạm thanh toán cho các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền.
b) Sau khi dịch vụ "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" được thực hiện đặt hàng và hoàn thành, trên cơ sở thẩm định phương án giá và đề xuất của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính ban hành đơn giá tối đa làm căn cứ Ngân hàng Nhà nước quyết định đơn giá cụ thể để thanh, quyết toán với các cơ in, đúc, sản xuất tiền theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ đặt hàng

a) Kế hoạch in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước. 

b) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, trình độ kỹ thuật, công nghệ sản xuất của các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền.
c) Tiêu chuẩn kỹ thuật từng loại sản phẩm (nếu có).

c) Đơn giá đặt hàng theo quy định tại khoản 2 Điều này.
4. Nội dung hợp đồng đặt hàng và điều chỉnh kinh phí đặt hàng: thực hiện theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ.
Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước 
a) Chịu trách nhiệm lựa chọn, quyết định số lượng cơ sở in, đúc, sản xuất tiền đủ điều kiện để đặt hàng "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" phù hợp với yêu cầu quản lý về tiền tệ và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Trường hợp thực hiện "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" ở nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.
b) Ban hành, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền:
- Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với sản phẩm "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại"  làm cơ sở ban hành đơn giá, giá đặt hàng.

- Đơn giá, giá sản phẩm "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại"  theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật khác có liên quan.
- Tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định chất lượng và quy chế kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm “in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại ".
c) Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và giám sát việc đặt hàng"in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại ".

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính

a) Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành giá, đơn giá đặt hàng sản phẩm "in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" theo quy định của pháp luật về giá và quy định của các pháp luật có liên quan. 
b) Phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương kiểm tra việc thực hiện đặt hàng “in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" của Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc, sản xuất tiền.

3. Trách nhiệm của cơ sở in, đúc, sản xuất tiền
a) Thực hiện ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật;

b) Được thanh toán theo đơn giá, giá theo quy định trong hợp đồng ký kết;
c) Chịu trách nhiệm trước Ngân hàng Nhà nước về số lượng, chất lượng sản phẩm do mình cung cấp;
d) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp lý, hợp pháp của các hồ sơ, phương án khi cung cấp sản phẩm “in tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại" .

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng        năm  
2.  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận: 

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- NHNN: Cục Phát hành và Kho quỹ;
- Lưu VT, TCKT5.
	THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính
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